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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM

Số:         /TTr-UBND
	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nam, ngày        tháng  5  năm 2025


TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất

nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai,

dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 và các Văn bản hướng dẫn thi hành. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Hà Nam, như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 2 năm 2025;

Luật Phòng thủ dân sự ngày 20 tháng 6 năm 2023;

Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 6/7/2021 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; 

Nghị định 46/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết của Luật Chăn nuôi;

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 
Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dấn thi hành Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật.

Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt
hại do thiên tai, dịch hại thực vật. Tại khoản 3, Điều 9 quy định: “Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, các nguồn tài chính hợp pháp khác, đặc điểm sản xuất và thực tế tại địa phương, quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và pháp luật về ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định…”
2. Cơ sở thực tiễn

- Ngày 10/01/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2025/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (thay thế Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 trước đây). 
- Trước tình hình thiên tai, dịch bệnh những năm gần đây có diễn biến phức tạp, khó lường (cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 và mưa, lũ gây ảnh hưởng trực tiếp tại tỉnh Hà Nam gây ra thiệt hại rất lớn; các dịch hại thực vật như sâu đục thân hại lúa, rầy nâu- rầy lưng trắng, Bệnh virus lùn sọc đen hại lúa, sâu keo mùa thu hại ngô luôn có nguy cơ bùng phát gây hại diện rộng), trong đó có nội dung thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh góp phần giảm thiểu khó khăn cho các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Từ các cơ sở nêu trên, việc xây dựng Nghị quyết quy định cụ thể mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Hà Nam là cần thiết và theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích ban hành văn bản

Tạo hành lang pháp lý thông suốt, thống nhất, đồng bộ và phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và yêu cầu của Nghị định số 09/2025/NĐ-CP.
2. Quan điểm xây dựng văn bản 

- Phù hợp chủ trương, đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước; bảo đảm tính phù hợp, thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc hệ thống pháp luật Việt Nam.

- Kế thừa những quy định đã khẳng định tính phù hợp, các nội dung quy định phải đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, khắc phục được những hạn chế, bất cập; quy định các chính sách cụ thể nhằm tạo được cơ chế, chính sách đặc thù;

- Các chính sách phải đảm bảo tính khả thi, ổn định, đáp ứng yêu cầu về khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh thực vật.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã lấy ý kiến các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị liên quan và Sở Tư pháp đã thẩm định tại Báo cáo thẩm định số     /BCTĐ-STP ngày  …/5/2025. Sau khi tiếp thu và giải trình các ý kiến góp ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Hà Nam đảm bảo đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chính, đối tượng áp dụng văn bản
1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định về mức hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, lâm nghiệp hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

1.2. Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài, hoạt động hoặc tham gia hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật gây ra trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Bố cục của dự thảo văn bản

Nghị quyết gồm 04 điều:
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 
- Điều 2. Đối tượng hỗ trợ

- Điều 3. Mức hỗ trợ bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật. 
- Điều 4. Tổ chức thực hiện. 
3. Nội dung cơ bản
Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cụ thể đối với từng loại cây trồng, lâm nghiệp, thủy sản, vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Nội dung của Nghị quyết kế thừa các nội dung hỗ trợ kinh phí bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh thực vật quy định tại Điều 5 Nghị định 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ, đồng thời điều chỉnh, bổ sung mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ cho phù hợp với đặc điểm sản xuất và thực tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam, bao gồm:

- Mức hỗ trợ đối với cây trồng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật.
- Mức hỗ trợ đối với lâm nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật.
- Mức hỗ trợ đối với thủy sản bị thiệt hại do thiên tai.
- Mức hỗ trợ đối với vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
1. Về nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực để thi hành Nghị quyết bao gồm Uỷ ban nhân dân các cấp và lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh hiện có, không phát sinh mới về tổ chức. Do vậy, không ảnh hưởng tới vấn đề tổ chức cũng như việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

2. Về nguồn tài chính

Nguồn lực tài chính triển khai thi hành Nghị định gồm: Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 
3. Thời gian trình thông qua/ban hành
Thời gian trình thông qua: Thông qua kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
VI. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Hà Nam, đã xin ý kiến góp ý của các Sở, ngành, địa phương, xin ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đảm bảo theo quy định.
* Tài liệu hồ sơ gửi kèm theo:

(1) Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh

(2) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh;

(3) Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Môi trường;

(4) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp;

(5) Báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, giải trình ý kiến của các Sở, ngành, địa phương;

(6) Văn bản góp ý của các Sở, ngành, địa phương;

(7) Các Văn bản khác có liên quan;

Ủy ban nhân dân tỉnh xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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